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CA 1 

Câu 1. Tìm m để mọi  x 0;   đều là nghiệm của bất phương trình  2 2 2m 1 x 8mx 9 m 0       

A. m . B. .  m 3; 1   .. C.  3; 1m   . D.  3; 1m   . 

Hướng dẫn 

   2 2 21 8 9 0 1m x mx m       
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Với 1m  bất phương trình (1) có dạng 8 8 0 1x x     . Do đó 1m   không thoả mãn. 

Với 1m    bất phương trình (1) có dạng8 8 0 1x x     . Do đó 1m   là một giá trị cần tìm. 

+) 2 1 0 1m m     . Khi đó vế trái là tam thức bậc hai có 4 26 9 0 m m m       nên  

tam thức luôn có 2 nghiệm 1 2x x .  

Suy ra mọi  0;x   đều là nghiệm của bất phương trình  2 2 21 8 9 0m x mx m      khi và chỉ khi 
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Từ đó suy ra  3; 1m   . 

 

Câu 5. Cho S  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho bất phương trình 
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 có tập nghiệm là R. Tính số phần tử của tập hợp S . 

A. 1.  B. 0. C. 10. D. vô số. 

Hướng dẫn 

Chọn A  

Nhận thấy, bất phương cho có tập nghiệm là R thì phải có tập xác định là R, tức là phương trình 

   2 2 1 0 1mx m x m     vô nghiệm  
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* Xét 0m  : không thỏa mãn  1 vô nghiệm. 

* Xét 0m  :  1 vô nghiệm 
 1

' 2 1 0m      1
2

2
m    

Khi đó  2 2 1 0,mx m x m x     , nên bất phương cho

     2 21 4 2 4 4 2 1m x m x m mx m x m            2 2 3 4 0 3x mx m      

Vậy bất phương trình cho có tập nghiệm là R
 3

' 2 3 4 0m m       1; 4m   . 

Đối chiếu với  2  ta được 
1

1;
2

m
     

. Vậy  1S   . 

Suy ra số phần tử của tập hợp S  là 1. 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để biểu thức 
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 với mọi x ?  

A. 19 .  B. 20 . C. 3 . D. 5 . 

Hướng dẫn 

Ta thấy    22 24 5 4 4 1 2 1 0,x x x x x x                nên biểu thức 
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 với 

mọi x 2 22 4 0, 4 0 2 2x mx x m m              

Mà m  nên  1;0;1m  . Vậy có 3  số nguyên m  thỏa mãn đề bài.  

 

CA 2 

Câu 1. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính các tích vô hướng sau: 

a) 
 
AB AC  

b) 
 
AC BD  

 

Hướng dẫn 

a) Do ABCD  là hình vuông nên  45BAC . 

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác ABC  vuông tại B  : 

2 2 2 2 2 22 2      AC AB BC a a a AC a $ 

Khi đó: 

 2| | | | cos( , ) a 2a cos a 2a cos 45 a          
     
AB AC AB AC AB AC BAC  

b) ABCD là hình vuông nên hai đường chéo AC Và BD vuông góc với nhau. 

Do đó 
 
AC BD  nên 0 

 
AC BD  


